HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: ……………..

Thời gian: Từ ngày 4/5 đến 9/52020 

BÀI (CHỦ ĐỀ): ÔN TẬP

I. Phần A:
Câu 1: Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác ( \được gọi là vật mốc)
VD: Ô tô chuyển động so với cây cối bên đường, tài xế chuyển động so với nhà cửa…
· Vật đứng yên khi vật đó không thay đổi vị trí so với vật làm mốc.
VD: Tài xế đứng yên so với ô tô…
· Có các dạng chuyển động cơ học sau: chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn.
Câu 2: Chyển động và đứng yên có tính tương đối.
VD: Hành khách ngồi trên ô tô đang chạy, hành khách chuyển động so với cây bên đường nhưng lại đứng yên so với ô tô.
Câu 3: Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động và được xác định bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.

· Công thức tính vận tốc: v = s
t

· Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài và đơn vị thời gian. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là vận tốc là m/s, km/h.
Câu 4: Chuyển động đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc không thay đổi theo thời gian.
· Chuyển động không đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian.

· Công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều là: vtb = s
t
Câu 5: Lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

VD: Xe đạp đang chuyển động, gặp bãi cát làm giảm vận tốc. Viên phấn rơi, vận tốc của nó tăng do tác dụng của lực hút của Trái Đất lên nó.
Câu 6: Lực là một đại lựng vectơ.
· Các đặc điểm của lực là: điểm đặt của lực, phương, chiều và độ lớn của lực. Cách biểu diễn lực bằng vectơ. Dùng mũi tên có:
+ Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật.
+ Phương và chiều là phương, chiều của lực.
+ Độ dài biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ xích cho trước.
Câu 7: Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng lên cùng một vật, có cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ:
· Đứng yên khi vật đang đứng yên.
· Chuyển động thẳng đều khi vật đang chuyển động.
Câu 8: Lực ma sát xuất hiện khi vật chuyển động trên mặt một vật khác.
· Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
· Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
· Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác.
· Lực ma sát phụ thuộc vào tính chất của mặt tiếp xúc. Độ lớn của lực ma sát càng giảm khi mặt tiếp xúc giữa hai măt càng nhẵn.
VD: Lực ma sát lăn giữa vật và mặt sàn, lực ma sát giữa bánh xe và mặt  đường khi xe phanh gấp.
Câu 9: Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính.
VD: Khi xe phanh gấp, hành khách ngả người về phía trước. Khi xe đột ngột chuyển động, hành khách ngả người về phía sau.
Câu 10: Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
· Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố: Độ lớn của áp lực càng lớn khi độ lớn của lực tác dụng càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.


· 
· 
· 
· Công thức tính áp suất chất rắn: p = F/S
·   Trong đó P là áp suất   ,F là độ lớn của lực(N), S là diện tích tiếp xúc.
Đơn vị của áp suất là: 1Pa = 1N/m2 





Câu 11: Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy, thành bình và các vật ở trong lòng nó. Công thức tính áp suất chất lỏng: p = d.h, trong đó h là độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng, d là trọng lượng riêng của chất lỏng.
Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao.
Câu 12: Trái Đất và mọi vật trên trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.
Áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thuỷ ngân trong ống Tô-ri-xe-li, do đó người ta thường dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.
Nói áp suất khí quyển là 76cmHg nghĩa là không khí gây ra một áp suất bằng áp suất ở đáy của cột thuỷ ngân cao 76cm
Câu 13: Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy Ac-si- mét có đặc điểm:
· Điểm đặt trên vật.
· Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.
· Độ lớn bằng trọng lượng của khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
· Công thức tính độ lớn FA: FA = d.V trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích khối chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 14: Khi vật nhúng trong chất lỏn
· Vật chìm xuống khi: Pvật > FA hay dvật > dchất lỏng.
· Vật lơ lửng khi: Pvật = FA hay dvật = dchất lỏng.
· Vật nổi lên khi: Pvật < FA hay dvật < d chất lỏng.
· Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ac-si-mét: FA = d.V nhưng V là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (không phải là V của vật).
Câu 15: Công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng lên vật làm vật chuyển dời.
· Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố: Lực tác dụng vào vật và quãng đường dịch chuyển của vật.
Câu 16: Biểu thức tính công cơ học: A = F.s, trong đó F là độ lớn lực tác dụng, s là độ dài quãng đường dịch chuyển theo phương của lực.
· 
· Đơn vị công suất là Jun (J): 1J = 1N.1m.
· Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không.
Câu 17: Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
Câu 18: Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. 
Công thức tính công suất P = A/t   trong đó A là công thực hiện  (J), t là thơi gian thực hiện công đó (s). 
· Đơn vị công suất là oát (W)	1W = 1J/s
1kW = 1 000W
1MW = 1 000kW = 1 000 000W
· Công suất cho biết khả năng thực hiện công của một người hoặc máy trong cùng một đơn vị thời gian.
VD: Nói công suất của chiếc quạt là 35W nghĩa là trong 1s quạt thực hiện một công bằng 35J.
    Câu 19 Cơ năng:  Vật có khả năng thực hiện công cơ học vật đó có cơ
năng. Đơn vị: Jun (J)
    - Thế năng hấp dẫn.; Vật ở vị trí càng cao so với mặt đất thì công mà vật thực hiện càng lớn, thế năng của	vật càng lớn.Thế năng phụ thuộc vào  độ  cao  và  khối lượng của vât gọi là thế năng hấp dẫn.
      -Thế năng đàn hồi.: Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì công do lò xo sinh ra càng lớn, thế năng của lò xo càng lớn. Thế năng phụ thuộc vào độ biến dạng của lò xo gọi là thế năng
đàn hồi.
-  Động năng.:Vật chuyển động có khả năng thực hiện công thì vật đó có động năng. Động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật.
· Định luật BTCN :Năng lượng không mất đi cũng không được sinh ra nó chỉ chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.


*Câu hỏi (Bài tập): KT1 tiết   tham khảo  ( hs tự làm vào tập chụ)
Câu 1: Hãy cho biết thế nào là động năng? (1 điểm)
Câu 2: Một học sinh đang kéo dãn dây thun thì sẽ xuất hiện loại cơ năng nào? (1 điểm)    Câu 3: Hãy cho phát biểu định luật bảo toàn cơ năng? (1 điểm)
Câu 4: Cho biết trường hợp nào có lực tác dụng mà không sinh công? (1 điểm) 
[bookmark: _GoBack]Câu 5: (2 điểm)
Người thợ thứ nhất dùng lực đẩy 500N để đẩy một xe cát đi quãng đường 1,8km. Người thứ hai vác bao cát có khối lượng 20kg đi trên cùng một quãng đường.
a)	Tính công của mỗi người thực hiện được là bao nhiêu?
b)	Công suất của hai người thợ trên? Biết rằng người thứ hai vác bao cát đi mất thời gian 30min, còn người thứ nhất chỉ mất 2/3 thời gian của người thứ hai.
Câu 6: (2 điểm)
Máy thứ nhất sinh được một công 600kJ trong 1 phút; máy thứ hai sinh ra một công 450kJ trong 15 giây. Hỏi máy nào làm việc nhanh hơn?
Câu 7 :  (2 điểm)
a/Một vật đứng yên ở trên cao cách mặt đất 5m  , Vật đó có cơ năng không ?Cơ năng dạng gì ?
b/Một vật ở dưới đất đang chuyển động với vận tốc V .Vật đó có cơ năng không?Cơ năng dạng gì ?
c/ Lò xo đang bị nén ,hay bị kéo dãn 1 đoạn , Lò xo có cơ năng không ?Cơ năng dạng gì?
d/ Máy bay đang bay trên cao .Máy bay có cơ năng không ?Cơ năng dạng gì?
